
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 220000190/PCBB-HCM

Ngày công bố: 19/01/2022

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM

3. Số văn bản của cơ sở: 002/2022/VI/BIOVN  Ngày: 18/01/2022

2. Địa chỉ: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08,

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên trang thiết bị y tế: Bóng nong can thiệp mạch máu

Mã sản phẩm (nếu có): Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

Tên chủ sở hữu: Biotronik AG

Địa chỉ chủ sở hữu: Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy Sĩ

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại B

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:

Tên thương mại:

Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):

Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:

Mục đích sử dụng: Được chỉ định nong hẹp động mạch thận, chậu, đùi, kheo và dưới gối và

điều trị những tổn thương hẹp tắc cầu nối động tĩnh mạch tự thân hoặc tổng hợp ở bệnh

nhân lọc máu

5. Đối với trang thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

Tên chất ma túy, tiền chất:   Tên khoa học:

Mã thông tin CAS:

Nồng độ, hàm lượng chất ma tuý, tiền chất:

Tổng hàm lượng chất ma tuý, tiền chất trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

6. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt x

6 Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu x

9. Thành phần hồ sơ:



1
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/20/80 359545

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

2
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/20/80 359546

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

3
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/20/80 357282

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

4
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/20/80 357283

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

5
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/20/80 357284

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

6
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/20/80 357285

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

7
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/20/80 357286

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

8
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/20/80 357287

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

9
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/40/80 359547

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

10
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/40/80 359548

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

11
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/40/80 357288

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

12
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/40/80 357289

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

13
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/40/80 357290

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

14
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/40/80 357291

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

15
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/40/80 357292

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

16
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/40/80 357293

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

17
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/60/80 357294

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

18
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/60/80 357295

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

19
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/60/80 357296

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

SWITZERLAND

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
NƯỚC

SẢN XUẤT
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI
MÃ SẢN PHẨM

(Nếu có)

QUY CÁCH

ĐÓNG GÓI

(Nếu có)



Sĩ

20
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/60/80 357297

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

21
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/80/80 357298

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

22
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/80/80 357299

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

23
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/80/80 357300

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

24
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/80/80 357301

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

25
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/100/80 357302

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

26
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/100/80 357303

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

27
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/100/80 357304

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

28
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/100/80 357305

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

29
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/20/130 359549

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

30
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/20/130 359550

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

31
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/20/130 357306

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

32
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/20/130 357307

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

33
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/20/130 357308

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

34
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/20/130 357309

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

35
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/40/130 359551

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

36
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/40/130 359552

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

37
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/40/130 357310

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

38
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/40/130 357311

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

39
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/40/130 357312

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

40
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/40/130 357313

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

41 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/60/130 357314 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

42
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/60/130 357315

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

43
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/60/130 357316

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

44
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/60/130 357317

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

45
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/80/130 357318

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

46
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/80/130 357319

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

47
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/80/130 357320

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

48
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/80/130 357321

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

49
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/100/130 357322

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

50
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/100/130 357323

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

51
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/100/130 357324

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

52
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 8/100/130 357325

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

53
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/60/90 383231

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

54
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/60/90 383232

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

55
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/60/90 383233

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

56
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/60/90 383234

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

57
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/80/90 383235

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

58
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/80/90 383236

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

59
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/80/90 383237

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

60
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/80/90 383238

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

61
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/100/90 383239

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

62
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/100/90 383240

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

63 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/120/90 383243 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

64
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/120/90 383244

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

65
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/120/90 383245

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

66
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/120/90 383246

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

67
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/120/90 383247

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

68
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/150/90 389775

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

69
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/150/90 383248

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

70
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/150/90 383249

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

71
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/150/90 383250

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

72
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/150/90 383251

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

73
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/170/90 389776

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

74
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/170/90 383252

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

75
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/170/90 383253

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

76
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/170/90 383254

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

77
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/170/90 383255

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

78
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/200/90 387162

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

79
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/200/90 383256

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

80
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/200/90 383257

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

81
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/200/90 383258

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

82
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/200/90 383259

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

83
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/20/130 383260

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

84
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/20/130 383261

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

85 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/40/130 383262 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

86
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/40/130 383263

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

87
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/60/130 383264

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

88
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/60/130 383265

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

89
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/60/130 383266

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

90
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/60/130 383267

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

91
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/80/130 383268

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

92
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/80/130 383269

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

93
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 9/80/130 383270

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

94
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 10/80/130 383271

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

95
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/100/130 383272

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

96
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/100/130 383273

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

97
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/120/130 383276

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

98
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/120/130 383277

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

99
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/120/130 383278

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

100
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/120/130 383279

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

101
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/120/130 383280

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

102
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/150/130 389777

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

103
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/150/130 383281

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

104
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/150/130 383282

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

105
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/150/130 383283

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

106
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/150/130 383284

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

107 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/170/130 389778 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

108
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/170/130 383285

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

109
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/170/130 383286

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

110
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/170/130 383287

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

111
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/170/130 383288

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

112
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 3/200/130 387163

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

113
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 4/200/130 383289

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

114
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 5/200/130 383290

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

115
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 6/200/130 383291

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

116
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-35 7/200/130 383292

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND


